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	BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP


	


PHIẾU PHỎNG VẤN DOANH NGHIỆP

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên doanh nghiệp: ……….................................................................................................

2. Điện thoại: ………….................Fax ............................Email:...............................................
3. Địa chỉ (trụ sở chính) : ……………………….......................................................................   

4. Ngành Sản xuất - Kinh doanh chính của doanh nghiệp? (Nếu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành thì lựa chọn theo nghề sử dụng nhiều lao động nhất)                               ………………………………………………………………………………………………..                                                                                         

………………………………………………….....................................................................

5. Loại hình sở hữu

	1. Nhà nước
	
	2. Công ty cổ phần có vốn nhà nước
	
	5.Khác, cụ thể...
	

	3. Ngoài nhà nước 
	
	4. Có vốn đầu tư nước ngoài
	
	.......................
	


B. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

6. Tổng số lao động hiện đang làm việc tại doanh nghiệp: .........................người

                               Trong đó, số lao động thời vụ: .........................người
7. Tổng số lao động hiện đang làm việc tại doanh nghiệp chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT)?

Đơn vị: Người
	Trình độ CMKT
	Số lượng
	Trong đó, Nữ

	    1. Thạc sỹ, tiến sỹ
	
	

	2. Đại học 
	
	

	3. Cao đẳng 
	
	

	4. Trung cấp 
	
	

	5. Sơ cấp
	
	

	6. Không có trình độ CMKT
	
	

	Tổng số
	
	


8. Số lao động hiện đang làm việc phân theo công việc chủ yếu đang đảm nhiệm? 
Đơn vị: người

	cÔNG VIỆC/NGHỀ NGHIỆP
	Tổng số
	Trong đó, Nữ 
	Số lao động qua đào tạo nghề

	1. Cán bộ quản lý 
	
	
	

	2. Cán bộ chuyên môn kỹ thuật bậc cao  
	
	
	

	3. Kỹ thuật viên và cán bộ kỹ thuật bậc trung
	
	
	

	4. Nhân viên văn phòng (thư ký, thủ quỹ, kế toán,…)
	
	
	

	5. Nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ, bán hàng (nhân viên buồng, bàn, phục vụ trên các phương tiện vận tải,…)
	
	
	

	6. Lao động có tay nghề trong nông, lâm, thuỷ sản
	
	
	

	7. Thợ thủ công và thợ khác có liên quan
	
	
	

	7.1 Thợ xây dựng
	
	
	

	7.2 Thợ khai thác mỏ
	
	
	

	7.3 Thợ gia công kim loại (hàn, cơ khí..  và thợ khác có liên quan)
	
	
	

	7.4 Thợ thủ công, in ấn, làm đồ tinh xảo… 
	
	
	

	7.5 Thợ chế biến lương thực, thực phẩm 
	
	
	

	7.6 Thợ dệt may, da giày
	
	
	

	8. Thợ lắp đặt và vận hành máy móc, thiết bị
	
	
	

	8.1 Thợ vận hành máy móc, thiết bị và các thợ khác có liên quan
	
	
	

	8.2 Thợ lắp ráp máy móc, thiết bị và các thợ khác có liên quan
	
	
	

	8.3 Lái xe và thợ điều khiển máy móc, thiết bị có động cơ
	
	
	

	9 . Lao động giản đơn
	
	
	

	9.1 Lao động giản đơn trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
	
	
	

	9.2 Lao động giản đơn trong khai thác, xây dựng, sản xuất, GTVT
	
	
	

	10.  Công việc khác
	
	
	

	Tổng số 
	
	
	


9.  Mức lương bình quân mà doanh nghiệp trả cho lao động?













Đơn vị: 1000đ
	
	Mức lương cho lao động thử việc
	Mức lương cho lao động chính thức         

	1. Lao động Không có CMKT
	  
	

	2. Lao động kỹ thuật (qua đào tạo nghề)
	
	

	3. Lao động đã qua đào tạo khác
	
	


10. Doanh nghiệp có hỗ trợ nào khác cho lao động trong quá trình làm việc?
	1. Hỗ trợ về chỗ ở (cung cấp chỗ ở hoặc hỗ trợ chi phí thuê nhà
	

	2. Phương tiện đi lại (có xe đưa đón hoặc hỗ trợ chi phí đi lại)
	

	3. Hỗ trợ ăn trưa (miễn phí hoặc hỗ trợ 1 phần chi phí)
	


	4. Hỗ trợ y tế, chăm sóc trẻ em (có nhà trẻ cho con người lao động)
	

	5. Các hỗ trợ khác: ghi cụ thể ……………………………………………………………………
	


11. Doanh nghiệp có tuyển lao động đã được đào tạo từ các cơ sở GDNN không?

Có

Không

 Nếu trả lời “Có”  (  tiếp tục trả lời Câu 12
Nếu trả lời “Không” ( tiếp tục trả lời Câu 13
12. Xin cho biết, mức độ đáp ứng công việc của lao động được tuyển dụng từ các cơ sở dạy nghề đối với yêu cầu của doanh nghiệp? (đánh dấu X vào ô lựa chọn)
	
	Mức độ yêu cầu của doanh nghiệp đối với công việc
	
	Mức độ đáp ứng công việc của lao động được tuyển dụng từ CSDN

	
	1   Rất quan trọng
	2   Quan trọng
	3   Bình thường
	4   Không quan trọng
	5   Hoàn toàn không quan trọng
	
	1   Đáp ứng tốt
	2   Đáp ứng khá tốt 
	3   Đáp ứng
	4   Đáp ứng một phần
	5  Hoàn toàn không đáp ứng

	1. Năng lực chuyên môn chung
	(
	(
	(
	(
	(
	
	(
	(
	(
	(
	(

	2. Ngoại ngữ/tin học
	(
	(
	(
	(
	(
	
	(
	(
	(
	(
	(

	3. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
	(
	(
	(
	(
	(
	
	(
	(
	(
	(
	(

	4. Tính kỷ luật và tác phong công nghiệp
	(
	(
	(
	(
	(
	
	(
	(
	(
	(
	(

	5. Khả năng sáng tạo, tính chủ động
	(
	(
	(
	(
	(
	
	(
	(
	(
	(
	(


13. Xin cho biết đánh giá của mình về mức độ đáp ứng của lao động và lao động đã qua đào tạo nghề hiện đang làm việc tại doanh nghiệp. Lựa chọn tối đa 5 nghề có nhiều lao động nhất tại doanh nghiệp theo thứ tự) (Lựa chọn các mã sau để ghi vào các ô tương ứng) 

	1. Đáp ứng tốt
	2. Đáp ứng khá tốt
	2. Đáp ứng

	4. Đáp ứng một phần
	5. Hoàn toàn không đáp ứng
	


	
	Lao động nói chung
	Trình độ của  lao động đã qua đào tạo nghề


	
	
	Cao đẳng 
	Trung cấp 
	Sơ cấp 

	Đánh giá chung
	
	
	
	

	Đánh giá theo 5 nghề cụ thể

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	


C. TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

14. Xin cho biết tên 5 nghề có số lao động được tuyển nhiều nhất trong năm 2018?
	Tên nghề (công việc)
	Số lượng (người)

	1………………………………………………………………………
	

	2………………………………………………………………………
	

	3………………………………………………………………………
	

	4………………………………………………………………………
	

	5………………………………………………………………………
	


15. Lý do tuyển dụng nhiều lao động các nghề này (có thể đánh dấu X chọn nhiều  lý do)

	1. Đáp ứng nhu cầu cho hoạt động chính của doanh nghiệp
	

	2. Do doanh nghiệp phát triển thêm loại hình hoạt động mới
	

	3. Do các nghề này dễ tuyển (lao động sẵn có)
	

	4. Chi phí trả cho lao động thấp
	


16. Xin cho biết tên nghề có số lao động giảm nhiều nhất trong năm 2018?
	Tên nghề
	Số lượng (người)

	1………………………………………………………………………
	

	2………………………………………………………………………
	

	3………………………………………………………………………
	

	4………………………………………………………………………
	

	5………………………………………………………………………
	


17. Lý do cắt giảm lao động trong các nghề này (có thể đánh dấu X chọn nhiều  lý do)
	1. Doanh nghiệp thu hẹp phạm vi hoạt động sản xuất- kinh doanh
	

	2. Do doanh nghiệp thay đổi lĩnh vực họat động 
	

	3. Do nghề này khó tuyển lao động 
	

	4. Chi phí trả cho lao động cao
	


18. Cách thức doanh nghiệp sử dụng để tuyển lao động (Đánh dấu “X” vào ô lựa chọn)

	
	Cách phổ biến nhất
	Cách thứ hai
	Cách thứ ba

	1. Thông qua trung tâm/doanh nghiệp giới thiệu việc làm
	
	
	

	2. Trực tiếp liên lạc với các cơ sở đào tạo tại địa phương
	
	
	

	3. Thông qua giới thiệu cá nhân
	
	
	

	4. Thông qua quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng
	
	
	

	5. Thông báo tuyển dụng dán bên ngoài doanh nghiệp
	
	
	

	6. Qua hội chợ/sàn giao dịch việc làm
	
	
	

	7. Khác, cụ thể …………………………………………………..
	
	
	


19.  Xin đánh giá mức độ khó khăn khi tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề/ lao động chuyên môn kỹ thuật (CMKT)?

	Rất khó khăn
	
	Khó khăn
	
	Bình thường
	
	Không khó 
	


20. Nếu đánh giá là khó khăn, xin cho biết tên 5 nghề hiện khó tuyển lao động nhất? 

	Nghề 1……………………………………………………………

	Nghề 2……………………………………………………………

	Nghề 3……………………………………………………………

	Nghề 4……………………………………………………………

Nghề 5……………………………………………………………


21. Theo ông/bà lý do doanh nghiệp khó tuyển được lao động có CMKT là gì? (Có thể đánh dấu “X” vào nhiều ô)
	1. Trên địa bàn không có đủ lao động theo ngành nghề/lĩnh vực yêu cầu của DN 
	

	2. Trình độ tay nghề của lao động không đáp ứng được yêu cầu doanh nghiệp
	

	3. Thiếu bộ phận/cán bộ chuyên trách về truyển dụng 
	

	4. Mức lương doanh nghiệp trả chưa đáp ứng được yêu cầu của người lao động
	

	5. Lý do khác………………………………………………………......................
	


D. ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP
22.  Doanh nghiệp có tiến hành đào tạo cho lao động của mình không?

1.Có, thường xuyên 

2. Có, thỉnh thoảng

3. Chưa bao giờ 
23. Nếu “Có”, xin cho biết 5 nghề hiện nay doanh nghiệp đang đào tạo nhiều nhất: 











Đơn vị: người

	TT
	Tên nghề
	Hình thức đào tạo

	
	
	Đào tạo mới 
	Đào tạo lại
	Bồi dưỡng, nâng cao

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	


24. Doanh nghiệp có hợp tác với nhà trường/cơ sở đào tạo nghề hay không? 


1. Có, thường xuyên 

2. Có, Thỉnh thoảng
          3. Không
25. Nếu có, xin cho biết về hình thức hợp tác? (Có thể đánh dấu “X” vào nhiều ô)
	1. Cử cán bộ tham gia xây dựng chương trình đào tạo
	

	2. Cử cán bộ/chuyên gia đến giảng dạy tại trường
	

	3. Tiếp nhận và hướng dẫn học viên thực tập tại doanh nghiệp
	

	4. Gửi lao động đến học tại cơ sở dạy nghề
	

	5. Hình thức khác ……...............................…………………………....................
	


26. Nếu chưa bao giờ hợp tác, xin cho biết lý do: 

	1. Do doanh nghiệp không có nhu cầu đào tạo cho lao động
	

	2. Không có cán bộ phụ trách vấn đề hợp tác với cơ sở dạy nghề
	

	3. Không tìm được/ không biết liên hệ với cơ sở dạy nghề nào
	

	4. Do doanh nghiệp có đủ khả năng đào tạo cho lao động của mình
	

	5. Lý do  khác ……...............................………………………….......................…
	


27. Xin cho biết tổng số lao động của lao động được đào tạo trong năm 2017 và năm 2018
	Hình thức
	2017
	2018

	1. Đào tạo tại doanh nghiệp
	
	

	2. Gửi đi đào tạo tại cơ sở đào tạo
	
	


32. Doanh nghiệp có thể cho biết nhận định chung về những ngành, nghề mà thị trường lao động sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao trong năm 2020?  (kể cả những ngành/nghề không thuộc lĩnh vực sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp)

	1………………………………………………………………………

	2………………………………………………………………………

	3………………………………………………………………………

	4………………………………………………………………………

	5………………………………………………………………………


33. Xin cho biết những ý kiến của doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động qua đào tạo nghề trong thời gian tới? (về ngành nghề, trình độ tay nghề, ý thức lao động,…) 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp!
Để thực hiện Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất mô hình đào tạo trình độ cao đẳng với đầu vào là học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở”, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiến hành khảo sát doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và công tác đào tạo cho đối tượng tốt nghiệp THCS trên địa bàn các tỉnh/thành phố Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh.


Những thông tin thu được chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác nghiên cứu Đề tài và sẽ được giữ bí mật mà không sử dụng vào mục đích nào khác.
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